
TÊN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỢT HỌC 4
MÃ HỌC PHẦN :  MGT - 403 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 31/01/2010 LẦN THI 2

C T K V H G CN N E SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 142337331 Nguyễn Tiến Dũng B14QTH1 8 7 7 LP 0.0 Khäng

2 142337395 Nguyễn Thế Hữu B14QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

3 142337406 Nguyễn Thị Hoàng Lan B14QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

4 142337412 Lê Thị Linh B14QTH1 0 0 0 6 3.3 Ba pháøy Ba

5 142337422 Lê Duy Lương B14QTH1 7 7 7 7 7.0 Baíy

6 142337466 Nguyễn Thị Phụng B14QTH1 8 9 7 6 6.8 Saïu pháøy Taïm

7 142337470 Lê Duy Nữ Diễm Phương B14QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

8 142337525 Lê Thị Thùy Trang B14QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

9 142337528 Trần Thị Thùy Trang B14QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

10 142337539 Đoàn Thanh Tùng B14QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

11 142337540 Trương Văn Tuy B14QTH1 10 9 8 9 8.9 Taïm pháøy Chên ĐƠN XP L1
12 142337554 Nguyễn Trần Nhật Vy B14QTH1 8 8 7 6 6.7 Saïu pháøy Baíy

13 142337557 Nguyễn Ngọc Xin B14QTH1 8 9 7 6 6.8 Saïu pháøy Taïm

14 132337564 Nguyễn Thị Hòa B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

15 132337565 Nguyễn Thị Mai Loan B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

16 142327092 Võ Khắc Ngọc B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

17 142337323 Phạm Thị Minh Châu B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

18 142337324 Phạm Đức Chương B14QTH2 7 7 8 LP 0.0 Khäng

19 142337357 Lê Thị Thu Hằng B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

20 142337481 Lâm Thị Ngọc Quyên B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

21 142337507 Trịnh Thị Thuận B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

22 142337513 Trần Thị Thanh Thúy B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

23 142337520 Nguyễn Như Toàn B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

24 142337524 Lê Thị Thu Trang B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

25 142337534 Nguyễn Trần Nam Trung B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

26 142337536 Nguyễn Hữu Quan Trực B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

27 142337537 Lê Khả Tú B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

28 142337541 Phạm Trung Tuyên B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

29 142337556 Hồ Văn Xin B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

30 142337559 Đoàn Thị Ngọc Yến B14QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng
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Đà Nẵng, ngày 3  tháng 3 năm 2010
LÁÛP BAÍNG TTÂT TÆÌ XA & T.XUYÃN PHOÌNG ÂAÌO TAÛO

Nguyễn Kim Đức ThS. Hồ Văn Nhàn Nguyễn ÂnTrần Thị Phương Thảo

Số sinh viên đạt 17%

Số sinh viên nợ 83%
TỔNG CỘNG : 100%

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIÃØM TRA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B14QTH
PHÒNG ĐÀO TẠO

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT


